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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 30/2018/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 9 năm 2018 

QUYÉT ĐỊNH 
Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND 

ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố 
quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi 

bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định sô 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính 
phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

Căn cứ Nghị định sô 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 
02 năm 2010 của Chính phủ quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường 
bộ; 

Căn cứ Nghị định sô 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ 
về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư sô 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ 
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trưởng Bộ Giao thông vận tải về hướng dẫn thực hiện một sô điều của Nghị định sô 
11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và 
bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Thông tư sô 35/2017/TT-BGTVT ngày 
09 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một 
sô điều của Thông tư sô 50/2015/TT-BGTVT; 

Theo đề nghị của Giám đôc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình sô 2566/TTr-
SGTVT ngày 25 tháng 5 năm 2018, ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn sô 
10580/STP-VB ngày 20 tháng 10 năm 2017 và Công văn sô 3124/STP-VB ngày 05 
tháng 4 năm 2018. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thi công xây dựng 
công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên 
địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 09/2014/QĐ-
UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố, nội dung cụ thể 
như sau: 

1. Sửa đổi Điểm a, Khoản 1 Điều 1 như sau: 

"a) Các công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 
đường bộ được quy định tại Điều 12 Thông tư sô 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 
9 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một sô điều tại Nghị 
định sô 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ ban hành Quy 
định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, Thông tư sô 
35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải về sửa đổi, bổ sung một sô điều của Thông tư sô 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 
tháng 9 năm 2016(bao gồm các công trình ngầm, công trình tạm thời có liên quan 
đến hoạt động thăm dò, khảo sát địa chất thực hiện công tác chuẩn bị xây dựng các 
công trình thiết yếu) 

2. Sửa đổi Khoản 1, Khoản 10 Điều 2 như sau: 

a) Sửa đổi Khoản 1, Điều 2 như sau: 

"1. Phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ: được xác định theo 
quy định tại Chương II, Thông tư sô 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một sô điều của Nghị định 
sô 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ và Khoản 1, Khoản 2, 
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Điều 1 Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-
BGTVTngày 23 tháng 9 năm 2016". 

b) Sửa đổi Khoản 10, Điều 2 như sau: 

"10. Công trình thiết yếu: là các công trình được xác định theo Khoản 1, Điều 
12 Thông tư số 50/2011/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều tại Nghị định số 11/2010/NĐ-
CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ và Khoản 5, Điều 1 của Thông tư số 
35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 
tháng 9 năm 2016". 

3. Sửa đổi Khoản 6 Điều 4 như sau: 

"6. Đối với các trường hợpcụ thể khác, các công trình được đầu tư xây dựng 
theopháp luật về đầu tư,đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP),Sở Giao thông 
vận tải sẽ quyết định trên cơ sở xem xét ý kiến băng văn bản của nhà đầu tư dự án 
PPP về an toàn giao thông, ảnh hưởng đến kết cấu công trình, thu phí và các vấn đề 
khác có liên quan. " 

4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 5 như sau: 

a) Sửa đổi Khoản 1, Điều 5 như sau: 

"1. Hồ sơ đề nghị chấp thuận xây dựng công trình: 

a) Thànhphần hồ sơ bao gồm: 

- Đơn đề nghị (bản chính) theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Quy định này. 

- Bản chính hồ sơ thiết kế, trong đó có bình đồ, trắc dọc, trắc ngang, vị trí đoạn 
tuyến có xây dựng công trình, thể hiện đầy đủ tọa độ (theo hệ VN 2000), cao độ (theo 
mốc cao độ Hòn Dấu). Bản vẽ phải thể hiện đầy đủ vị trí các công trình hiện hữu 
năm trong khu vực xây dựng công trình và khu vực ảnh hưởng bởi việc xây dựng 
công trình có xác nhận của đơn vị quản lý công trình ngầm hiện hữu, trong đó thành 
phần hồ sơ đính kèm theo các tập tin định dạng *.dwg và *.pdf hoặc tương tự nhăm 
phục vụ cập nhật dữ liệu (các tập tin không bắt buộc phải có trong thành phần hồ 
sơ). 

- Trường hợp hồ sơ thiết kế là hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi 
công, đối với công trình xây lắp qua cầu, hầm hoặc các công trình đường bộ phức 
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tạp khác, phải có Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế (bản sao có chứng thực hoặc bản 
sao kèm theo bản chính để đối chiếu). 

- Trường hợp công trình xây dựng trong phạm vi dải phân cách giữa đường bộ 
phải có thông tin về khoảng cách theo phương thẳng đứng từ công trình thiết yếu đến 
mặt đất, từ công trình đến mép ngoài dải phân cách giữa. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. " 

b) Sửa đổi Khoản 2, Điều 5 như sau: 

"2. Thời hạn giải quyết trong 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy 
định." 

c) Sửa đổi Khoản 3, Điều 5 như sau: 

"3. Văn bản chấp thuận xây dựng công trình có giá trị trong thời gian 18 tháng 
kể từ ngày ban hành; nếu quá thời hạn, phải làm thủ tục gia hạn. Thủ tục gia hạn quy 
định như sau: 

a) Đơn đề nghị gia hạn (bản chính) theo mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo Quy định 
này. 

b) Thời gian giải quyết đối với thủ tục gia hạn: trong 05 ngày làm việc, kể từ khi 
nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

c) Thời gian gia hạn: chỉ gia hạn một (01) lần với thời gian không quá 12 
tháng. " 

d) Sửa đổi Khoản 4, Điều 5 như sau: 

"4. Trình tự, cách thức thực hiện thủ tục theo qui định như sau: 

a) Cách thức thực hiện: tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại 
văn phòng cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính, thông qua hệ thống 
bưu chính hoặc các hình thức phù hợp khác. 

b) Trình tự thực hiện như sau: 

- Tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ tại văn phòng cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ 
tục quy định tại Điều 4 của Quy định này; 

- Đối với trường hợp nộp trực tiếp:Sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu 
không đúng quy định, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quy định, cấp giấy hẹn 
trả kết quả; cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục tiến hành thẩm định hồ sơ: nếu 
đủ điều kiện, có văn bản chấp thuận. 
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- Đối với trường hợp nộp gián tiếp (qua hệ thống bưu chính hoặc bằng các hình 
thức phù hợp khác): Trường hợp hồ sơ chưa đúng theo quy định, chậm nhất sau 02 
ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ cơ quan có thẩm quyềnphải có văn bản hướng 
dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện; nếu đủ điều kiện, có văn bản chấp thuận. 

Trường hợp không chấp thuận, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản trả lời 
và nêu rõ lý do. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ được thực hiện không quá một lần 
trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ. " 

5. Sửa đổi Khoản 5, Điều 6 như sau: 

"5. Đối với các trường hợp cụ thể khác, các công trình được đầu tư xây dựng 
theo pháp luật về đầu tư, đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), Sở Giao thông 
vận tải sẽ xem xét quyết định trên cơ sở xem xét ý kiến bằng văn bản của nhà đầu tư 
dự án PPP liên quan về an toàn giao thông, ảnh hưởng đến kết cấu công trình, thu 
phí và các vấn đề khác có liên quan. " 

6. Sửa đổi điểm a Khoản 3, Khoản 4 và Khoản 7 Điều 7 như sau: 

a) Sửa đổi Điểm a, Khoản 3 Điều 7 như sau: 

"3. Hồ sơ đề nghị cấp phépthi công xây dựng công trình nằm trong phạm vi bảo 
vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ: 

a) Thànhphần hồ sơ bao gồm: 

- Đơn đề nghị (bản chính) theo mẫu tại Phụ lục 3 kèm theo Quy định này. 

- Văn bản chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu của cơ quan quản lý đường 
bộ có thẩm quyền (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối 
chiếu) 

- 02 bản thiết kế bản vẽ thi công, trong đó có biện pháp tổ chức thi công bảo 
đảm an toàn giao thông đã được phê duyệt theo quy định (bản sao có chứng thực 
hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu).Bản vẽ thiết kế bao gồm các thành 
phần như sau: bình đồ, trắc dọc, trắc ngang, vị trí đoạn tuyến có xây dựng công 
trình, thể hiện đầy đủ tọa độ, cao độ theo hệ tọa độ chuẩn Quốc gia. Các bản vẽ phải 
thể hiện đầy đủ vị trí các công trình hiện hữu nằm trong khu vực xây dựng công trình 
và khu vực ảnh hưởng bởi việc xây dựng công trình, trong đó thành phần hồ sơ đính 
kèm theo các tập tin định dạng *.dwg và *.pdf hoặc tương tự nhằm phục vụ cập nhật 
dữ liệu (các tập tin không bắt buộc phải có trong thành phần hồ sơ). 

Đối với các công trình có quy mô nhỏ như: gắn đồng hồ nước riêng lẻ của tổ 
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chức, cá nhân, hồ sơ đấu nối thoát nước vào hệ thống chung của tổ chức, cá nhân, 
giao Sở Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện trên cơ sở rút gọn trình tự, thủ tục 
thực hiện thủ tục hành chính theo quy định này. " 

b) Sửa đổi Khoản 4, Điều 7 như sau: 

"4. Thời hạn giải quyết: trong 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
theo quy định." 

c) Sửa đổi Khoản 7, Điều 7 như sau: 

"7. Trình tự thực hiện như sau: 

- Tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ tại văn phòng cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ 
tục quy định tại Điều 4 của Quy định này; 

- Đối với trường hợp nộp trực tiếp: Sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu 
không đúng quy định, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quy định, cấp giấy hẹn 
trả kết quả; cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục tiến hành thẩm định hồ sơ: nếu 
đủ điều kiện, cấp phépthi công. 

- Đối với trường hợp nộp gián tiếp (qua hệ thống bưu chính hoặc bằng các hình 
thức phù hợp khác): Trường hợp hồ sơ chưa đúng theo quy định, chậm nhất sau 02 
ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản hướng 
dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện; nếu đủ điều kiện, cấp phépthi công. 

Trường hợp không chấp thuận, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản trả lời 
và nêu rõ lý do. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ được thực hiện không quá một lần 
trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ. " 

7. Bổ sung Điều 7a vào sau Điều 7 như sau: 

"Điều 7a. Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây 
dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường 
bộ 

1. Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công 
trình thiết yếu áp dụng đối với công trình đường dây tải điện, thông tin, viễn thông 
vượt phía trên đường bộ có cột nằm ngoài hành lang an toàn đường bộ nhưng phải 
đảm bảo quy định về phạm vi bảo vệ trên không, giới hạn khoảng cách an toàn 
đường bộ theo chiều ngang theo quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 
đường bộ. 

2. Thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết, cách thức và trình tự thực hiện thủ tục 
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chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết 
yếu: 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Đơn đềnghịchấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây 
dựng công trình thiết yếu (bản chính) theo mẫu tại Phụ lục 1a kèm theo Quy định 
này. 

- 02 bản thiết kế bản vẽ thi công, trong đó có biện pháp tổ chức thi công bảo 
đảm an toàn giao thông đã được phê duyệt theo quy định (bản sao có chứng thực 
hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu). Bản vẽ thiết kế bao gồm các thành 
phần như sau: bình đồ, trắc dọc, trắc ngang, vị trí đoạn tuyến có xây dựng công 
trình, thể hiện đầy đủ tọa độ, cao độ theo hệ tọa độ chuẩn Quốc gia. Các bản vẽ phải 
thể hiện đầy đủ vị trí các công trình hiện hữu nằm trong khu vực xây dựng công trình 
và khu vực ảnh hưởng bởi việc xây dựng công trình, trong đó thành phần hồ sơ đính 
kèm theo các tập tin định dạng *.dwg và *.pdf hoặc tương tự nhằm phục vụ cập nhật 
dữ liệu (các tập tin không bắt buộc phải có trong thành phần hồ sơ). 

- Trường hợp hồ sơ thiết kế là hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi 
công, đối với công trình xây lắp qua cầu, hầm hoặc các công trình đường bộ phức 
tạp khác, phải có Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế (bản sao có chứng thực hoặc bản 
sao kèm theo bản chính để đối chiếu). 

- Trường hợp công trình xây dựng trong phạm vi dải phân cách giữa đường bộ 
phải có thông tin về khoảng cách theo phương thẳng đứng từ công trình thiết yếu đến 
mặt đất, từ công trình đến mép ngoài dải phân cách giữa. 

b) Số lượng hồ hơ: 01 bộ. 

c) Thời hạn giải quyết: tronglO ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy 
định. 

d) Văn bản chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng 
công trình thiết yếu có giá trị trong thời gian 18 tháng kể từ ngày ban hành; nếu quá 
18 tháng phải thực hiện thủ tục gia hạn. Thủ tục gia hạn thực hiện theo quy định tại 
Khoản 3, Điều 5 Quy định này. 

đ) Cách thức thực hiện:tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại 
văn phòng cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính, thông qua hệ thống 
bưu chính hoặc các hình thức phù hợp khác. 
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e) Trình tự thực hiện: 

- Tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ tại văn phòng cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ 
tục quy định tại Điều 4 của Quy định này; 

- Đối với trường hợp nộp trực tiếp: Sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu 
không đúng quy định, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quy định, cấp giấy hẹn 
trả kết quả; cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục tiến hành thẩm định hồ sơ: nếu 
đủ điều kiện, có văn bản chấp thuận và cấp phép thi công. 

- Đối với trường hợp nộp gián tiếp (qua hệ thống bưu chính hoặc bằng các hình 
thức phù hợp khác): Trường hợp hồ sơ chưa đúng theo quy định, chậm nhất sau 02 
ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản hướng 
dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện; nếu đủ điều kiện, có văn bản chấp thuận và cấp 
phépthi công. 

Trường hợp không chấp thuận, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản trả lời 
và nêu rõ lý do. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ được thực hiện không quá một lần 
trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ. " 

8. Sửa đổi Khoản 2, Khoản 4 và Khoản 6Điều 9 như sau: 

a) Sửa đổi Khoản 2, Điều 9 như sau: 

"2.Hạn chếđào đường để thi công các công trình nằm trong phạm vi bảo vệ kết 
cấu hạ tầng giao thông đường bộ vào các ngày lễtrong năm theo quy định của Nhà 
nước. 

Hạn chế đào đường để thi công các công trình nằm trong phạm vi bảo vệ kết 
cấu hạ tầng giao thông đường bộ vàodịp Tết Nguyên đán hàng năm, từ ngày 23 
tháng Chạp đến ngày mùng 08 tháng Giêng năm sau (theo Ầm lịch).Chủ đầu tư có 
trách nhiệm thu dọn, tái lập và hoàn trả lại mặt bằng theo đúng quy định trước ngày 
18 tháng Chạp(theo Ầm lịch). 

Chỉ xem xét cấp phép mới cho các công trình có rào chắn chiếm dụng mặt 
đường từ tháng 12 (Dương lịch) cho đến hết Tết Nguyên đán (Mùng 8 tháng Giêng) 
đối với các công trình sử dụng nguồn vốn ODA; công trình xử lý khắc phục sự cố 
cầu, đường bộ; công trình phục vụ lễ, hội, hoạt động chính trị theo Kế hoạch do Ủy 
ban nhân dân thành phố ban hành. " 

b) Sửa đổi Khoản 4, Điều 9 như sau: 

"4. Khi thi công lắp đặt công trình ngầm băng qua các tuyến Quốc lộ, khu vực 
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trung tâm thành phố, tuyến đường có mật độ giao thông cao, khu vực công cộng, 
đường phố chínhthi công bằng biện pháp khoan ngầm, trường hợp không thể khoan 
ngầm mới sử dụng biện pháp đào cắt mặt đường. 

Giao Sở Giao thông vận tải xây dựng và ban hành hướng dẫn về các biện pháp 
khoan kích ngầm, khoan kéo ống. " 

c) Sửa đổi Khoản 6, Điều 9 như sau: 

"6. Trong quá trình thực hiện dự án sử dụng mọi nguồn vốn, chủ đầu tư và các 
đơn vị liên quan phải thực hiện đúng quy định về quản lý chất lượng công trình xây 
dựng, quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ hiện hành. 

a) Nếu tại công trình có tổ chức,cá nhân vi phạm và bị xử lý vi phạm hành chính 
mà tổ chức, cá nhânđó chưa chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính thì cơ 
quan có thẩm quyền cấp phépthi công tạm thời không tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp 
phépcó tên chủ đầu tư (hoặc đơn vị cung ứng dịch vụ), nhà thầu thi công, tư vấn 
giám sát có liên quan đến công trình đã bị xử lý vi phạm hành chính đó cho đến khi 
tổ chức, cá nhân chấp hành đúng theo quyết định xử lý vi phạm hành chính đó. 

b) Giao Sở Giao thông vận tải công bố rộng rãi kết quả đánh giá các đơn vị có 
liên quan thường xuyên vi phạm hành chính trên phương tiện thông tin đại chúng và 
cổng thông tin điện tử của Sở. 

Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Thanh tra Sở Giao thông vận tải có trách 
nhiệm cập nhật, báo cáo kết quả tổng kết vào ngày 25 hàng tháng về Sở Giao thông 
vận tải danh sách các chủ đầu tư, nhà thầu thi công, tư vấn giám sát, tổ chức, cá 
nhân vi phạm và kết quả xử lý để Sở tổng hợp. Đây là một trong những tiêu chí để Sở 
Giao thông vận tải xem xét đánh giá thi đua hàng năm đối với Ủy ban nhân dân các 
quận, huyện. " 

9. Sửa đổi Khoản 1, Khoản 2 Điều 12 như sau: 

a) Sửa đổi Khoản 1, Điều 12 như sau: 

"1. Các cơ quan quản lý đường bộ là đầu mối tiếp nhận các kế hoạch và yêu 
cầu thi công của các tổ chức (kể cả đường do quận, huyện trên địa bàn quản lý) và 
báo cáo về Sở Giao thông vận tải vào trước ngày 10 tháng 12 hàng năm. " 

b) Sửa đổi Khoản 2, Điều 12 như sau: 

"2. Trước tháng 10 hàng năm, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thi công công 
trình nằm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác 
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phải đăng ký danh mục các dự án có nhu cầu (trừ các tuyến đường chuyên dùng 
trong các khu chế xuất, khu công nghiệp) cho các cơ quan thực hiện chức năng quản 
lý nhà nước đối với đường bộ, đường phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, 
phường xã, thị trấn (trong danh mục nêu rõ về vị trí đào, yêu cầu kỹ thuật đối với 
phui đào, kế hoạch thực hiện). Trên cơ sở đăng ký, các cơ quan quản lý nhà nước về 
đường bộ, đường phố phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổng hợp và đề 
xuất kế hoạch phối hợp cụ thể giữa các tổ chức, cá nhân để Sở Giao thông vận tải 
tổng hợp và thông báo cho các tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện đồng bộ. " 

10. Sửa đổi Khoản 4, Khoản 7 Điều 15 như sau: 

a) Sửa đổi Khoản 4, Điều 15 như sau: 

"4. Các đơn vị thi công phải dự trù đủ khối lượng vật tư sử dụng theo tiến độ thi 
công, thi công đến đâu thì tập kết vật tư đến đó; trường hợp vật tư không dùng hết thì 
ngay trong đêm phải vận chuyển đi nơi khác, không để rơi vãi trên mặt đường. Trong 
thời gian ngừng thi công, không được tập kết vật tư, thiết bị, xe máy thi công tại công 
trường để đảm bảo thông thoáng đường phố và mỹ quan đô thị. Nghiêm cấm việc tập 
kết vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng tại những khu vực chưa thi công. 

- Thời gian tập kết vật tư phục vụ thi công thực hiện theo đúng giấy phép được 
cấp 

b) Sửa đổi Khoản 7, Điều 15 như sau: 

"7. Tất cả khối lượng vật liệu phục vụ thi côngkhôngđược tập kếttrực tiếp trên 
vỉa hè, dưới lòng đường, phải đựng trong bao và chuyển ngay lên phương tiện vận tải 
để vận chuyển ra khỏi công trường. Thời gian được phép tập kết là thời gian được 
phép thi công theo giấy phép thi công nhưng không được tập kết trong khoảng thời 
gian từ 05 giờ 00 đến 22 giờ 00. 

Riêng trên địa bàn Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 10, quận Bình 
Thạnh, quận Phú Nhuận, vật liệu rời phục vụ thi côngphải chứa đựng trong bao; vật 
liệu ướt phục vụ thi công phải được chứa đựng trong bao, thùng chứa,... không để 
nước tràn ra lòng đường, vỉa hè. 

Phương tiện vận tải để tập kết vật tư, vật liệu xây dựng và vận chuyển đất đào 
ra khỏi công trường bắt buộc phải được rửa sạch, phủ kín bạt thùng xe trước khi lưu 
thông vào, ra khỏi công trường. Trường hợp để vật tư trôi làm tắc nghẽn hệ thống 
thoát nước, ngoài việc bị xử phạt theo quy định, đơn vị thi công phải tổ chức nạo vét 
trả lại nguyên trạng ban đầu và thông báo trước cho đơn vị quản lý hệ thống thoát 
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nước theo phân cấp để kiểm tra, theo dõi; nếu không tự thực hiện được thì phải thuê 
đơn vị quản lý hệ thống thoát nước theo phân cấp nạo vét. Vệ sinh sạch sẽ khu vực 
xung quanh công trường sau khi kết thúc thi công trong ngày. " 

11. Sửa đổi Khoản 1, Khoản 2 Điều 16 như sau: 

a) Sửa đổi Khoản 1, Điều 16 như sau: 

"1. Các cơ quan quản lý trực tiếp hệ thống hạ tầng kỹ thuật, Thanh tra Sở Giao 
thông vận tải, Thanh tra xây dựng có trách nhiệm cung cấp số điện thoại nóng của 
đơn vị và lãnh đạo phụ trách cho Sở Giao thông vận tải để thông báo rộng rãi cho 
các đơn vị liên quan và phối hợp xử lý các sự cố xảy ra trên đường bộ đang khai 
thác. Sự cố công trình hạ tầng kỹ thuật phải được cơ quan quản lý trực tiếp hệ thống 
hạ tầng kỹ thuật phân loại và xử lý theo quy định về quản lý và bảo trì chất lượng 
công trình xây dựng hiện hành của các cơ quan quản lý trực tiếp hệ thống hạ tầng kỹ 
thuật. 

Các cơ quan quản lý trực tiếp hệ thống hạ tầng kỹ thuật có trách nhiệm rà soát, 
thống kê các dạng xử lý sự cố của ngành, cung cấp Quy trình xử lý các sự cố đối với 
từng ngành cho Sở Giao thông vận tải để công bố rộng rãi. Trường hợpcác cơ quan 
quản lý trực tiếp hệ thống hạ tầng kỹ thuật không cung cấp, trong quá trình triển khai 
phải thực hiện theo Điều 6, Điều 7, Điều 8của Quy định này. " 

b) Sửa đổi Khoản 2, Điều 16 như sau: 

"2. Xử lý sự cố đối với các công trình thiết yếu: Khi phát hiện hoặc nhận được 
thông tin về sự cố công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 
thông đường bộ, chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người được giao quản lý, sử dụng công 
trình thiết yếu phải có trách nhiệm khắc phục ngay sự cố và thực hiện đầy đủ các quy 
định của pháp luật có liên quan. Trường hợp không khắc phục kịp thời gây ảnh 
hưởng đến giao thông đường bộ, cơ quan quản lý đường bộ tổ chức khắc phục để 
đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn. Chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người được 
giao quản lý, sử dụng công trình thiết yếu phải chịu toàn bộ trách nhiệm và kinh phí 
khắc phục sự cố. " 

Điều 2. Hiệu lực, điều khoản chuyển tiếp 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2018. Bãi bỏ Khoản 6, Điều 
7, Khoản 1, Điều 8, Điều 10, Điều 11, Khoản 3, Khoản 4, Điều 12, Điều 13, Điều 14 
Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân 
thành phố. 
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Các nội dung khác không được đề cập trong Quyết định này vẫn thực hiện theo 
các quy định ban hành tại Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 
2014 của Ủy ban nhân dân thành phố. 

Đối với các công trình đã được phê duyệt hoặc đã nộp đầy đủ hồ sơ đến cơ quan 
có thẩm quyền về chấp thuận xây dựng, cấp phépthi công công trình thiết yếu trước 
thời điểm Quyết định này có hiệu lực thì vẫn áp dụng theo các nội dung tại Quyết 
định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014. 

Điều 3. Giao Sở Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện về yêu cầu kỹ thuật khi 
thi công các công trình nằm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường 
bộ để triển khai thực hiện thống nhất. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, thủ trưởng các sở, ban-
ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Thủ trưởng các tổ 
chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Trần Vĩnh Tuyến 
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PHỤ LỤC 1a 
Mẫu Đơn đề nghịchấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép 

thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng 
giao thông đường bộ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2018 

của Ủy ban nhân dân thành phố) 

(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
(2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số : Thành phố Hồ Chí Minh, ngày .... tháng ... năm 201.. 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN XÂY DựNG CÙNG THỜI ĐIỂM VỚI CẤP PHÉP 
THI CÔNG XÂY DựNG CÔNG TRÌNH THIẾT YÉU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ 

KÉT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 

Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công ...(3)... 

Kính gửi: (4) 

- Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ 
Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

- Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ 
Trưởng Bộ Giao thông vận tải về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 
11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ 
kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

- Căn cứ Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
Trưởng Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-
BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2016 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải về hướng dẫn 
thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của 
Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

- Căn cứ Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định về thi công xây dựng công trình 
thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh; 
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- Căn cứ Quyết định số ..../2018/QĐ-UBND ngày .... tháng .... năm 2018 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 
09/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh về ban hành Quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ 
kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, 

- Căn cứ (.5..). 

- ( 2..) đề nghị được Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công 
(.6.) tại (.7.). Thời gian thi công bắt đầu từ ngày .tháng ... năm ... đến hết ngày 
.tháng ... năm ... 

Xin gửi kèm theo các tài liệu sau: 

+ (.5.) (bản sao có xác nhận của Chủ đầu tư). 

+ (.8.) (bản chính).. 

+ (.9.) 

(.2.) xin cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình và không đòi bồi thường khi 
ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo 
quy định của pháp luật có liên quan để công trình được triển khai xây dựng trong thời hạn 
có hiệu lực của Văn bản chấp thuận. Đồng thời (.2.) xin cam kết thực hiện đầy đủ các 
biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, hạn chế ùn tắc giao thông 
đến mức cao nhất và không gây ô nhiễm môi trường. 

(.2.) xin cam kết thi công theo đúng Hồ sơ thiết kế đã được (.10.) phê duyệt và 
tuân thủ theo quy định của Giấy phép thi công. Nếu thi công không thực hiện các biện pháp 
bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, để xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc 
giao thông, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, (.2.) chịu trách nhiệm theo quy định của 
pháp luật. 

Địa chỉ liên hệ: ... 

Số điện thoại: 

Thông tin các đơn vị liên quan: 

Thông tin các đơn vị liên quan: 

- Công ty tư vấn giám sát: .(11).; họ và tên giám sát trưởng .; số điện thoại liên 
lạc: .(12). 

- Công ty thi công: .(13).; họ và tên chỉ huy trưởng công trình:.; số điện thoại liên 
lạc: .(14)../. 
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Nơi nhận: 

Như trên; ( 2 ) 
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 

; (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

- Lưu VT. 

Hướng dẫn ghi trong Đơn đề nghị 

(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu 
có). 

(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị cấp phép thi công (công trình hoặc thi 
công trên đường bộ đang khai thác); 

(3) Ghi vắn tắt tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép,; ví dụ "Cấp 
phép thi công đường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 
thông đường bộ của Quốc lộ 1, Quận 12". 

(4) Tên cơ quan cấp phép thi công (Sở Giao thông vận tải hoặc Ủy ban nhân dân các 
quận, huyện); 

(5) Văn bản chấp thuận xây dựng hoặc chấp thuận thiết kế công trình của cơ quan 
quản lý đường bộ có thẩm quyền. 

(6) Ghi đầy đủ tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép thi công. 

(7) Ghi đầy rõ lý trình, tên đường/quốc lộ, thuộc địa bàn quận/huyện nào. 

(8) Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có Biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an 
toàn giao thông) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt 

(9) Các tài liệu khác nếu (.. .2...) thấy cần thiết. 

(10) Cơ quan phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công. 

(11) Tên đơn vị tư vấn giám sát 

(12) Số điện thoại bàn của công ty và điện thoại di động của giám sát trưởng. 

(13) Tên đơn vị thi công 

(14) Số điện thoại bàn của công ty và điện thoại di động của chỉ huy trưởng./. 


